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Đối tượng: Người dân với mức hiểu biết 
thông thường, không nắm nhiều, nắm rất ít hoặc 
gần như không biết các thuật ngữ pháp luật. 


Mục đích: Chia sẻ cách nhận biết trẻ em có, 
đấu hiệu bị xâm hại tỉnh dục và phương thức 
bảo vệ, chăm sóc trẻ, 
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THƯ NGỎ 


“Thưa cùng bạn đọc, 


Báo cáo của Quốc hội giai đoạn 01/01/2015 
đến 30/6/2019 cho biết trung bình cứ 4 giờ đồng 
hồ có một trẻ em bị xâm hai tình đục trên đất 
nước Việt Nam. Thực tế đau lòng này là lý do. 
then chốt thúc đẩy sự ra đời cuốn Sổ fay xử lý 
khi nghỉ ngờ hoặc phát hiện trẻ em bị xâm hại 
tình dục. 


Phần 1 của tập sách do hai luật sử Lê Ngọc 
Luân, Võ Thị Anh Loan (đến từ hãng luật GOLD. 
KEY) chấp bút. Băng kinh nghiêm đầu tranh 
thành công một số vụ án xâm hại tình dục trẻ 
em, nhóm tác giả tin rằng hoạt động điều tra sẽ 
hiệu quả hơn nếu như gia đình nạn nhân được 
trang bị những hiểu biết cơ bản về quy trình tổ 
tụng, chủ động thu thập, tìm kiếm chứng cứ, 
bảo vệ hiện trường, kịp thời cung cấp thông tin 
hữu ích cho cơ quan điểu tra theo quy định pháp 
luật. Vì vậy, về nội dung, nhóm tác giả tuyệt đối 
chỉ sử dụng những văn bản quy phạm pháp luật 


còn hiệu lực, đo Nhà nước Việt Nam ban hành. 
Về hình thức, nội dung sổ tay được thể hiện 
bằng văn phong mộc mạc với mong muốn người 
đọc dễ tiếp thu, vận dụng những công cụ pháp. 
lý ngay khi nghĩ ngờ, phát hiện con em mình bị 
xâm hại tình dục. Phần 2 của tập sách do Tiến sĩ 
"Phạm Thị Thúy thực hiện. Chuyên gia tâm lý trị 
liệu gợi ý cơ bản cách thức chăm sóc nạn nhân, 
nâng đỡ các em vượt qua biến cố. 


Bên cạnh ý nghĩa trang bị công cụ pháp lý 
cho người dân, những người thực hiền cũng kỳ 
vọng sổ tay trở thành tài liệu tham khảo thiết 
thực đối với những tổ chúc, cá nhân hoạt động, 
vi cộng đồng. 


Là một sáng kiến phi lợi nhuận trên nến tảng 
mình bạch thông tin, số tay tăng miễn phí đến 
những tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Nhưng do. 
nguồn lực hữu hạn, bản điện tử của tài liệu này 
cũng sẽ được công bổ đồng thời với bản in sau 
khi được sự cho phép của cơ quan nhà nước có. 
thẩm quyền. 


Dù đã hết sức thận trọng trong quá trinh 
thực hiện nhưng tài liệu này khó tránh khỏi ít 
nhiều thiếu sót. Những ý kiến đóng góp xin gửi 
Yế email: yeutreem2020@gmailLcom. Nhóm tác 
giả sẽ nghiêm túc tiếp thu, điểu chỉnh cần thiết 
trong lần xuất bản kế tiếp, 


Lời cuối, những người thực hiện muốn cảm 
ơn PGS.TS Phạm Duy Nghĩa (Trường Chính 
sách công và Quản lý FulbrighU), Thạc sĩ Lưu 
Đức Quang (Trường Đại học Kinh tế - Luật 
Thành phố Hỗ Chí Minh) đã có những góp ý 
quý báu về nội dung, và những thân hữu lặng lẽ 
ủng hộ, động viên trong suốt quá trình thực hiện 
ấn phẩm này, 


A. ĐỊNH NGHĨA CÁC HÀNH VI XÂM HẠI 
TĨNH DỤC VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH DẤU HIỆU 


1. Các hành vi được xem là xâm hại tình dục 
trẻ em 


1. Trẻ em là aï? 
Là những người dưới 16 tuổi. 


2. Các hành vĩ xâm hại tình dục được định 
nghĩa thế nào£ 


- Hiếp dâm là gì? 


Dùng hoặc đe dọa dùng sức mạnh thể chất 
(có hoặc không có công cụ, phương tiện) tác 
động đến thân thể người khác làm người này 
không thể, không dám kháng cư (ví dụ như 
đánh người ngất đi hoặc trói họ lạ.) hoặc lợi 
dụng tình trạng không thế tự bảo vệ được của 
nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc 
thực hiện hành vi quan hệ tỉnh dục khác với 
người tử đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý 
muốn của họ. 


Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tỉnh 
dục khác với người dưới 13 tui. Ví dụ: Đưa bộ. 
phận sinh dục nam xâm nhập vào miệng, hậu môn 
của người khác; dùng bộ phận khác trên cơ thể 
(như ngón tay, ngón chân, lưới...), dụng cụ tình 
dục xâm nhập vào bộ phận sinh dục nữ, hậu mòn. 
của người khác với bất kỳ mức độ xâm nhập nào. 

- Cưỡng dâm là gi? 

Dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc 
mình hoặc người đang ở trong tình trạng quản 


bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng, 
thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, 


- Giao cấu là gi? 

Giao cấu là hành động chỉ cẩn có sự cọ sát 
trực tiếp dương vật vào bộ phận sinh dục của 
người phụ nữ (bộ phận từ môi lớn trở vào) với 
ý thức ấn vào trong, không kể sự xâm nhập của 
đương vật là sâu hay cạn, không kể có xuất tỉnh. 
hay không, 


- Dâm ôlà gì? 
1à hành vi của người phạm tội (cùng giới 
hoặc khác giời), như sờ, bóp... vào những bộ, 


phân kích thích tình đục của trẻ em hoặc buộc trẻ 
em phải cỏ hành vi như sờ, bóp... vào những bội 
phận kích thích tình đục của người đó hoặc của 
người khác nhưng không nhằm quan hệ tình dục. 


~ Khiêu dâm là gì? 


Là hành vi dùng cử chỉ, hành động. hình ảnh. 
phim ảnh, âm thanh, gây kích thích ham muốn 
tình đục, 


1I.Một số đấu hiệu khi trẻ bị xâm hại tình dục. 

'Ngoài những hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm, 
giao cấu có để lại tác động lên cơ thế trẻ, sẽ có 
một số hành vi lam dụng tình dục trẻ em khác ở 
cấp độ khó nhận biết hơn mà chúng ta vẫn phải 
khẳng định đây là những hành ví vi phạm pháp 
luật, Những hành vì này có thể sẽ không để lại 
các dấu hiệu đễ nhận biết lên trẻ ngay tức thì, đo. 
đó phụ huynh cần quan sát kỹ để nhận điện. 


3. Trẻ bị xâm hại có thể có các dấu hiệu sinh 
lý nàoP 
- Trẻ kêu đau, rất âm hộ. 
~ Trẻ bị chảy máu, nối mẩn hay mưng mũ 

ở âm hô. 

- Sốt, kết hợp với hay giật mình. 

4. Trẻ bị xâm hại có thể có các đấu hiệu tâm. 
lý nào? 


Các dấu hiệu tâm lý sau đây có thể không 
phải hoàn toàn do xâm hại tình dục gây ra. 


Tuy nhiên, nếu phát hiện trẻ có những dấu hiệu 
này, cha mẹ cần để ý đến những hành vi của 
những người xung quanh nhiều hơn với con 
mình: 


~ Trẻ có dấu hiệu hoảng sợ khi thấy một 
người nhất định. 

~ Ngược lại, nếu trẻ bị lạm dụng bởi người 
thân quen, hiểu rõ và biết nắm bắt tâm lý 
trẻ, có thế trẻ hay theo người đó khi được 
rũ đi chơi riêng. 

- Trẻ buột miệng kể một số chỉ tiết đáng 
nghỉ ngai như: *Chú/bác... hay qua tầm, 
giờ ngủ trưa) “Lúc ba chưa về, chú/bác. 
chui vô mùng nằm với con, v.v... 


Những đấu hiệu nêu trên đây cho thấy trẻ có 
Khả năng đã bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, để 
khẳng định chính xác thì gia đình phải thực hiện 
các bước nêu ra ở miục B dưới đây: 


8. QUÁ TRÌNH ĐƯA VỤ VIỆC XÂM HẠI 
TĨNH DỤC TRẺ EM RA PHÁP LUẬT' 


1. Những điều cấn biết khi gia đình cân nhắc 
đưa vụ việc ra pháp luật 


5. Có nên im lặng, thỏa hiệp với kẻ âm hại 
tình đục trẻ em? 

Câu trả lời là *KHÔNG GIỮ IM LẶNG VÀ. 
KHÔNG THÔA HIỆP" Việc đưa những kẻ có. 
hành vi xâm hại tình đục trẻ em ra trước pháp. 
luật không chỉ đòi công bằng chính đáng cho. 
nạn nhân và gia đình, mà còn khiến tôi phạm. 
ấu đầm phải chùn tay khi có ý đồ tiếp tục thực 
hiện hành vi xâm hại tình dục, gián tiếp bảo vệ 
những trẻ em khác được an toàn hơn. 


Đo mức độ nghiêm trọng đối với xã hội nên 
dù gia đình nạn nhân thỏa hiệp, rút đơn tổ cáo 
thì tội phạm xêm hại tình dục trẻ em vẫn bị pháp, 
luật trừng trí. 


6. Pháp luật Hình sự quy định bình phạt 
của hành vi xâm hại tình đục trẻ em như 
thể nào? 
~ Theo Điều 142, kề hiếp đâm trẻ em sẽ bị 

phạt tù thấp nhất là 7 năm tù, tù chung 
thân và cao nhất là từ hình (tùy thuộc 
vào từng trường hợp như bậu quả gây ra 
cho nạn nhân hoặc tính chất, yếu tố cụ 
thể của vụ án), 


- Theo Điều 144, kẻ cưỡng dâm trẻ em (đủ 
13 tuổi đến dưởi 16 tuổi) sẽ bị phạt tù 
thấp nhất là 5 năm tù và cao nhất là tù 
chung thân (tùy thuộc vào từng trường 
hợp như hậu quả gây ra cho nạn nhân 
hoặc tính chất, yếu tố cụ thể của vụ án) 

- Theo Điều 145, kẻ giao cấu hoặc thực 
hiện hành vi quan hè tình dục khác với 
trẻ em (đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi) sẽ bị 
phạt tù thấp nhất là 1 năm tù và cao nhất 
là 15 năm tù (tùy thuộc vào từng trường. 
hợp như hậu quả gây ra cho nạn nhân 
hoặc tính chất, yếu tố cụ thể của vụ án). 


- Theo Điều 146, kẻ dâm ô với trẻ em sẽ bị 
phạt tù thấp nhất là 6 thắng tù, cao nhất 
là 12 năm tù (tùy thuộc vào từng trường, 
hợp như hậu quả gây ra cho nạn nhân 
hoặc tính chất, yếu tố cụ thể của vụ án). 
Theo Điểu 147, kẻ sử đụng trẻ em vào 
mục đích khiêu dâm sẽ bị phạt tủ thấp 
nhất là 6 thắng tù, cao nhất là 12 năm tù 
(tùy thuộc vào từng trường hợp như hậu 
quả gây ra cho nạn nhân hoặc tính chất, 
yếu tố cụ thể của vụ án). 


Ngoài các bình phạt trên, kè thực hiện hành. 
yi phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm. 
hành nghế hoặc làm công việc nhất định từ 01 
năm đến 05 năm. 


7. Có nên nhờ luật sử đồng hành cùng gia 
đình tố giác kẻ xâm hại tình dục trẻ em? 

Sự đồng hành của luật sư là vô cùng cần thiết. 

Luật sử là người có am hiểu về luật pháp nói 
chúng và pháp luật về bảo vệ trẻ em nói riêng. 

Luật sư cũng có những kỹ năng trong việc thu. 


thập chứng cứ pháp lý cũng như làm việc, phối 
hợp với cơ quan có thẩm quyến. Đồng thời luật 
sử còn có quyển đại điện người bị hại trong 
những trường hợp như nêu trên. 


Gia đình nên nhờ luật sư ngay khi nghĩ con 
mình bị xám hại vì sự việc cảng để lâu cảng khó. 
thủ thập chứng cứ và khó để xác minh, Luật sư. 
sẽ hướng dẫn cách tiếp cán và xác minh vụ việc 
bạn đầu trước, 

Gia đình không nên lo lắng, ngắn ngại về chỉ 
phí thuế luật sư. Việc bảo vệ trẻ em là nghĩa vụ. 
của toàn xã hội, đã được pháp luật quy định. Hầu. 
hết luật sư không lấy phí hoặc chỉ lấy mức phí tối 
thiểu trong các trường hợp bảo vệ quyền lợi trẻ 
em trong các vụ việc liên quan đến xâm hại tình 
dục trẻ em, chủ yếu phục vụ cho chỉ phí đĩ lại. 

Ngoài các văn phòng luật sư, gia đình nạn 
nhân có thể nhận được trợ giúp miễn phí từ 
trung tâm trợ giúp pháp lý của các Hội Luật gia, 
Sở Tự pháp, Hội phụ nữ, Hội bảo vệ trẻ em tại 
các địa phương. 


1I. Thu thập và giao nộp chứng cứ. 


8. Chúng cứ là gì? 


“Chứng cứ hiểu một cách đơn giản là những gì 
có thật và được thu thập theo trình tự quy định. 


„ 


của pháp luật để làm căn cứ xác định viéc trẻ em 
bị xảm hại tình dục. Việc th thập chứng cứ có 
thể được thực hiện bởi: người thân của nạn nhân, 
luật sư, cóc cơ quan bảo vệ trẻ em, công an... 


Vi dụ: video clip trong thang máy quay lại 
cảnh trẻ em bị âm hại tình đục. Tin nhắn có. 
tính gạ gẫm của kẻ gây hại trước thời diểm/trong, 
giai đoạn trẻ bị xám hại, lời kể của trẻ, lời kể của 
những người biết sự việc, nhật ký của trẻ... 

9. Tại sao phải thu thập chúng cứ? 


~ Để cung cấp cho công an làm bằng chứng 
chứng minh trẻ bị xâm hại tình dục. 


~ Để cung cấp cho cơ quan, tổ chúc khác để 
bảo vệ trẻ em. 


Mục đích cuối cùng là đưa kể có hành vị 
xâm hại tình dục trễ em ra pháp luật. 
10. Thời điểm thu thập chứng cứ 
Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu trẻ bị xâm 
hại tình dục, gia đình cần lập tức tiến hành thu 


thập càng nhiều chúng cứ càng tốt nhằm phục 
vụ quá trình đưa vụ việc ra pháp luật. Lưu ý rằng 
nhiều chứng cứ quan trọng để bị mất dấu hoặc 
mất đấn giá trị nếu không được thu thập kịp thời. 


Ngoài ra, việc thu thập chứng cứ có thể kéo. 
đài trong suốt quá trình các cơ quan thụ lý vụ. 
Một số chứng cứ có thế ban đầu chưa xuất 
hiện, và cần thêm thời gian thu thập như: ghỉ âm 
kếbị tình nghĩ, kiểm tra băng ghỉ hình ở các khu. 
vực kề tình nghĩ có đưa trẻ đi qua. 


Dù rất phẫn nộ khi phát hiện nghỉ vấn trẻ bị 
xâm hại, gia đình cần giữ bình tĩnh, tránh bút 
dây động rừng, Không nên lập tức đến đối chất, 
buộc tội kể bị tình nghỉ trước khi được sự tư vấn, 
hướng đẫn bởi các cơ quan chức năng có thẩm 
quyền hay người am hiểu pháp luật. Vì trong 
giai đoạn này, cơ quan chức năng chưa có thẩm 
quyền để thực hiện các biện pháp, nghiệp vụ giữ 
nguyên hiện trạng của vụ việc phục vụ điểu tra 
sau này. Bản thân đối tượng nếu đã thực hiện 
hành vì sẽ có sự để phòng và cảnh giác, tìm cách. 
xóa bỏ các chứng cứ của vụ việc, gây khó khăn 
cho quá trình thu thập chúng cứ. 


11. Cách thức thu thập chứng cú: 

Lập tức thu, giữ nguyên hiện trạng các đồ vật 
liên quan trong thời gian sự ra nhứ 
áo, quần, tã... Đồng thời cần tránh việc tiếp xúc 
trực tiếp với các đồ vật này. Nên sử dụng bao 
tay bịch nylon để cách ly, tạo thuận lợi cho hoạt 
động giám định pháp y, mang đến kết quả chính. 
xác 


đã xả 


"Thu thập các chứng cứ có thể thấy được, nghe 
được từ khu vực xây ra sử việc: camera, ghỉ âm... 


Gia đình không nên tảm rửa cho trẻ trong 
vòng 72 giờ. Khẩn trương tố cáo đến công an và 
yêu cầu cơ quan này đưa trẻ di giám định. 


Để thu thập thêm thông tin, gia định nên kín 
đáo ghỉ hình, ghỉ âm lại cuộc trò chuyên với trẻ 
theo nội dung hướng dẫn dưới đây. 


Trong trường hợp không thể tự mình thu 
thập chứng cú, gia định có thể nhở sự trợ giúp 
của cơ quan chức năng sau khi trình báo vụ việc, 


„ 


12. Hỏi trẻ như thế nào để xác định nghỉ 

can xâm hại tình đục trẻ? 

Trong một số trường hợp, vì trẻ còn nhỏ. 
nên không xác định được đúng tên tuổi của đối 
tượng, gia đình nên khai thác nhân đạng của đối 
tượng trong trí nhớ của bé nhằm khoanh vùng, 
đối tượng. Tuy nhiên cần nhẹ nhàng và tỉnh ý, 
không thể hiện thái độ phẫn nộ hay thiếu kiên 
nhẫn trước mặt trẻ, 


Gia đình cũng không nên để cập trực tiếp đến 
các hành vi mà nên dùng những tử thay thế vì 
trí nhớ của trẻ trong thời gian này rất đễ bị ảnh. 
hưởng do hoảng loạn. Đặc biệt, gia định cẩn hỏi 
trẻ ngay sau khi phát hiện. 


'Từ ngữ và cách hỏi mà chúng tôi khuyến nghị 
nên sử dụng: 


“Ai làm con đau?” 

“Con đau ở đâu?”: 

“Ba mẹ có biết người đó khỏng?”: 

“Người đó có hay đến nhà mình chơi không?”: 


” 


“Người đó trông như thế nảo, giống ai?”: 


“Người đó làm con đau lúc nào, đắt con đi 


chỗ nà 

“Người đó làm vậy với con nhiều lần không?” 

13. Có nên tiếp cận kẻ xâm hại tình dục trẻ 

em không? 

Câu trả lời là nên, tuy nhiên không phải để 
đối chất mà để thu thập thêm chứng cứ. 

Gia đình trẻ cẩn phải bình tĩnh và chuẩn bị 
trước khi tiếp cận nghỉ can. Đặc biệt không để 
kẻ tình nghĩ phát hiện, nghỉ ngờ. 

Cụ thế, gia đình cần. 

- Chuẩn bị máy ghi âm, ghỉ hình khi tiếp. 
„ nhưng không để kẻ tình nghị, gia 
đình kẻ tình nghỉ phát hiện. 


~ Nắm bắt thói quen sinh hoạt của kẻ tình 
nghỉ. 


~ Âm thẩm theo đôi những khu vực có trẻ 
em thường hay chơi. 


„ 


14, Những việc cần làm khi thu thập chứng cứ 
4CẨN 

- CẨN thu thập chứng cứ nhanh chóng (ngay 
khi phát hiện đấu hiệu trẻ bị xâm hại). 

- CẨN cung cấp hết những chứng cứ cho. 
cơ quan có thẩm quyển (ví dụ: công 
an...) ngay sau thời điểm phát hiện sự 
việc trẻ bị xâm hại tình dục. Nếu chứng, 
cứ là hình ảnh, clip, file ghi âm... gia đỉnh 
cẩn lưu giữ thành nhiều bản nhằm mục. 
đích sử dụng trong quá trình công an giải 
quyết vụ việc. 


- CẨN trang bị an toàn khi thu thập chứng, 
cứ. Vi dụ: sử dụng găng tay, túi nylon để 
đựng vật chứng như áo quẫn, tã lót, 


- CẨN giữ nguyên tình trạng của chứng cứ. 
Ví dụ: không giặt giã áo quán, tất, t.... 
5 KHÔNG 
- KHÔNG manh động, thực hiện hành vi 
trả thù kẻ tình nghĩ. 


m 


- KHÔNG dùng tay tiếp xúc trực tiếp với 
chứng cứt tã, quần, áo.... 

~ KHÔNG cung cấp chứng cứ cho những 
cá nhắn, tổ chức khóng đáng tin. 

- KHÔNG cung cấp chúng cứ cho cơ quan 
có thấm quyền (công an...) khi không có 
biên bản giao nhận chúng cứ. 

- KHÔNG cắt xén các đoạn clip, ghi ảm, 
ghỉ hình về việc xâm hại tình dục của trẻ 
em. 


15. Cách giao nộp chúng cứ cho cơ quan 
công an? 

- Gia đình có thể tự nộp hoặc nhờ luật sư 
giao nộp cho cơ quan công an. 

- Yêu cầu cơ quan công an lập Biên bản 
giao nộp chứng cứ trong đó thể hiện: 
ngày, tháng, năm giao nộp; ai giao nộp; ai 
tiếp nhận; giao nộp những chứng cử gi. 

~ Yêu cầu công an cung cấp một bản sao 
Biên bản giao nộp chúng cứ để lưu giữ. 


„ 


Lưu ý: 
~ Ngay khi nộp đơn tổ cáo thì có thể giao 
nộp chứng cứ. 


- §au khi nộp đơn tố cáo, nếu thu thập 
thêm dược bất kỳ chúng cử nào thì cũng 
giao nộp cho công an. 


1H, Các bước tố cáo hành vĩ xám hại tỉnh dục 
trẻ em 


16. Làm thế nào để tố cáo hành vi xâm hại 

tình đục trẻ em? 

Ngoài cha mẹ, người thân, người giám hộ của 
nạn nhân, mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức đều có. 
quyền và nghĩa vụ tổ cáo ra công an về hành vi 
có đấu hiệu xâm hại tình dục trẻ em, 


Việc tố cáo có thể thực hiện bằng cách đến 
trực tiếp trình bảy tại cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền (sẽ được nêu ở câu 22), hoặc gửi văn bản 
qua đường bưu điện, hoặc đến nộp tại cơ quan 
nhà nước có thẩm quyến. 


Lưu ý: Nếu có thể xác định được đối tượng 
thực hiện hành vi xảm hại, gia đình, người tổ 
cáo nền báo ngay cho công an để khoanh vùng. 
điểu tra, xác minh. Khi nghỉ ngờ trẻ bị xâm hại 
mà chưa xác định được kế xảm hại thì gia đình 
nên trình báo cho công an ngay, không cần phải 
đợi đến khi xác định được kẻ xâm hại mới tố 
cáo, 


„ 


17. Tố cáo kẻ xâm hại trẻ em ở đầu? 

Ưu tiên tổ cáo tại cơ quan công an gần nhất, 
gồm cơ quan công an trên địa bàn xảy ra hành 
vi xâm hại tỉnh dục, cơ quan công an nơi nghỉ 
can cư trú, cơ quan công an nơi nghỉ can làm 
việc gồm: Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm và 
trật tư xã hội, công an xã, phường, thị trấn; Đồn 
Công an, Trạm Công an, Đội An nĩnh ở công 
an cấp hu) kiểm sát nhân dân 
cấp huyện, Tòa án nhản dân cấp huyện, cơ quan. 
báo chí. 


18. Các bước thực hiện việc tố cáo? 

Bước 1: Gia đình đến trình bày chỉ tiết về vụ 
việc trẻ bị xâm hại. Gia đình có thể nộp Đơn tố 
cáo theo máu đính kèm [mẫu trong phụ lục]. 


Lưu ý: Khi công an yêu cầu trình bảy sự việc 
thì phải nêu chỉ tiết, rõ rằng. Nếu công an lấy lời 
khai của trẻ thì cha, mẹ phải có mặt chứng kiến. 
Không để trẻ một mình trình bày với công an. 


Bước 2: Cơ quan tiếp nhận lập Biên bản tiếp, 
nhận việc tố cáo. 

Bước 3: Để nghị cơ quan công an đưa trẻ đi 
giám định pháp y tình dục. 


Bước 4: Cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên 
quan cho công an và lập Biền bản giao nhận. 


19. Làm gì khi cơ quan công an không tuân 
thủ đúng các quy định pháp luật? 

Khi công an không tuần thủ đúng các quy 
định pháp luật (ví đụ: từ chối tiếp nhận đơn tổ 
cáo, có thái độ hăm dọa, không tiếp nhận chứng. 
cú, dụ dỗ, gợi ý việc thỏa thuận với kẻ xâm hai..), 
cha mẹ, người giám hộ của trẻ cẩn khiếu nại, tố 
cáo về những hành vi trái pháp luật của cơ quan 
công an. Đồng thời gia đình có thể kêu cứu đến 
các cơ quan báo chí, cơ quan bảo vệ quyền lợi trẻ 
em tại địa phương như Hội Bảo vệ trẻ em, Hội 
phụ nữ. 


“ 


20. Nếu khi tố cáo mà bị kẻ xâm hại hoặc 
người khác đe dọa phải làm gì? 
Gia đình cẩn thu âm, quay phim... và báo 


ngay cho cơ quan công an tại địa phương để 
được bảo vệ. 


21. Có nên ghỉ âm, ghỉ hình khi làm việc 
với công an? 
Gia đình trẻ bị hại có quyền ghi âm các buổi 
làm việc với công an nhưng cần thông báo trước. 
cho công an biết 


22. Công an lấy lời khai của trẻ ở đâu 
và lúc nào? 

Việc lấy lời khai của trẻ đặc biệt quan trọng, 
vì lời khai của trẻ không chỉ là nguồn chứng cứ 
giải quyết mà cách thức lấy lời khai có thể ảnh 
hưởng rất lớn đến tâm lý của trẻ. 


Việc lấy lời khai của trẻ sẽ được thực hiện tại 
nơi học tập, lao động và sinh hoạt của trẻ. Đặc 
biết, trường hợp lấy lồi khai của trẻ bị xâm hai 


tình dục, bị bạo hành hoặc bị mua bán thì phải 
du tiên địa điểm lấy lời khai tại nơi ở của trẻ 
(nhà, cơ sở chấm sóc,...) với sự cỏ mặt của cha 
mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. 


23. Nhận dạng kẻ xâm hại như thế nào? 
Trong một số trường hợp, công an sẽ cho 


trẻ nhận dang trực tiếp và hình ảnh kẻ xâm hại 
tình dục 


2⁄4. Bao lầu thì có kết quả giải quyết tố cáo 

từ công an? 

“Thông thường đối với những vụ việc không, 
phức tạp, íL nghiêm trọng thì trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày nhận được thông tỉn tổ cáo, cơ' 
quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến 
hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, 
xác minh và ra một trong các quyết định: 


4) Quyết định khỏi tổ vụ án hình sự. 
b) Quyết định không khởi tổ vụ án hình sự. 


©) Quyết định tam đình chỉ việc giải quyết tố 
giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tổ bị can. 


'Nếu vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc 
phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì 
thời hạn giải quyết tố giác, tin bảo, kiến nghị 
khỏi tố có thể kéo đài nhưng không quá 02 
tháng. Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm 
tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản 
này thì kéo đài thêm không quá 02 tháng. 


"Như vậy, tổng thời gian giải quyết đơn tố cáo 
không quá 04 tháng. 


“Tóm tắt các lưu ý khí thực hiện tố cáo: 


~ Ưu tiến tố cáo tại cơ quan công an gắn nhất (tức 
.địa bản xây ra hành vi). 


~ Khi tố cáo, cần có Biên bản tiếp nhận việc tổ cáo. 


và lập Biên bản giao nhận chứng cứ với công an. 
'Đồng thời, đề nghị cơ quan công an đưa trễ đi 
giãm định pháp y tình dục, 


~ Thu âm, quay phim... đối tượng hảm dọa và báo. 
“ngay cho cơ quan công an, 


1V. Giám định pháp y tình dục. 


25. Giám định pháp y tình đục là gì? 

là quá trình cơ quan chuyên mòn sử dụng 
kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa 
học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận việc có hay 
không tổn thương tỉnh đục, nguyên nhân hình 
thành những tổn thương và xác định chứng cứ 


26. Khi nào cần đưa trẻ đi giám định pháp y? 

Khi trình báo công an thì gia đình cần yêu 
cầu cho trẻ đi giám định pháp y. Đây là trách 
nhiệm công an phải làm để bảo vệ trẻ em. Sau 
khi giám định xong, nếu trẻ có biểu hiện tâm lý 
và sức khỏe không ồn định thì nèn đưa trẻ đến 
bệnh viện để khám và chữa bệnh. 


27. Chỉ phí giám định pháp y? 


Cơ quan công an có trách nhiệm chỉ trả chỉ 
phí giảm định. 


“ 


28, Giám định pháp y tình đục như thế nào? 


Quy trình giám định xâm hại tình dục được. 
thực hiện theo các bước sau: 


- Tiếp nhận trưng cẩu/yêu cầu, hồ sơ, đối 
tượng giám định. 


- Phân công cán bộ chuyên mòn. 
- Làm việc với cán bộ cơ quan trưng cầu. 


- Tiếp xúc người được giám định, gia đình, 
người giám hộ. 


- Khám tổng quát. 
- Khám bộ phận sinh đục. 

~ Khám hậu môn, trực tràng, 

- Khám miệng, hầu họng 

- Khám các bộ phận khác trên cơ thể, 


- Khám chuyên khoa và các xét nghiệm. 
cẩn thiết, 


~ Nghiên cứu vật chứng hoặc thực nghiệm 
(nếu có). 


- Bản giao đối tượng giám định. 

~ Tổng hợp, đánh giá kết quả giám định. 
- Trả kết quả giám định 

~ Lưu kết quả giám định. 


29. Nếu cơ quan công an không đưa trẻ đi 
giám định pháp y thì cha mẹ hoặc người 
m hộ của nạn nhân cần làm gì 


Hầu hết các trường hợp xâm hại tình dục trẻ 
em đều sẽ được giám định để cùng có chứng cứ 
khởi tổ vụ án. Tuy nhiên, không đồng nghĩa là 
tất cả các vật chứng liên quan đến vụ án sẽ được. 
giám định. 


Trong trường hợp cơ quan công an không, 
ban hành quyết định trưng cấu giám định, cha 
mẹ hoặc người giám hộ cần tự mình hoặc liên hệ 
với luật sử để bày tỏ quan điểm về việc cần thiết 
giám định. Trong trường hợp cơ quan công an 
vẫn không ban hành quyết định trưng cầu giám 
định pháp y, cha mẹ hoặc người giám hộ cần yêu 
cầu có văn bản giải thích vì sao. Gia đình hoặc 


“ 


luật sư có thể tiến hành khiếu nại đối với quyết 
định khóng trưng cầu giám định trên. 


Ngoài ra, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ 
có thể nhờ sự giúp đỡ của một số cơ quan, đoàn 
thể khác để được thực hiện thủ tục giám định, ví 
dụ: Hội phụ nữ, Hội Bảo vệ trẻ em. 


Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ có quyền 
để nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố 
tụng trưng cấu giám định những vấn để liên 
quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ. 


30. Trong trường hợp không giám định. 
được hay quá thời gian giám định thì 
có ảnh hưởng như thế nào? 


Trong trường hợp không giám định được, 

hay quá thời gian giám định thì công an sẽ xem 

xét các chứng cứ khác nhằm chứng minh trẻ có. 
bị xâm hại hay không vì: 

- Kết quả giám định không phải chứng cứ 

duy nhất để chúng minh hành vi xâm. 

hai tình dục trẻ em. Một số hành vi xâm. 


hại tình dục như: đâm ô, khiêu dâm... sẽ 
không hoặc rất khó để lại những thương 
tích “tình dục” trên người trẻ, nên giám 
định pháp y trong những trường hợp này 
cũng không phải là chứng cứ mạnh để 
chủng minh hành vi. 

~ Ngoài kết quả giám định thì lời khai 
của người bị hại, lời khai của người làm 
chứng, các đoạn clp, ghi âm... tùy tửng 
vụ án, những chúng cứ khác vẫn được 
xem xét và có giá trị chứng minh hành 
'vi xăm hại. 


Tỏm tắt mục giảm định pháp y: 


~ Gia đình trẻ bị hại cắn yêu cầu giám định pháp ý. 
.Đây là trách nhiệm của cơ quan chức năng phải. 
lồm để bảo vệ trẻ em. 

~ Chị phí giám định do cơ quan công an có trách. 
nhiệm tạm ứng chỉ trả. 

~ Kết quả giám định không phải chứng cứ duy nhất 
để chứng minh hành vì xâm hai tình dục trẻ em, Cơ. 


.quan công an có thể sử dụng các chứng cứ khác. 


“ 


©. BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TINH THẦN, 
SỨC KHÔE CỦA TRẺ 


Khi phát hiện con mình bị xâm hại, gia định 
cần lưu ý rằng việc hỗ trợ tâm lý cho trẻ là việc 
quan trọng cần làm ngay. Đồng thời, kiểm tra 
sức khỏe cho trẻ càng sớm càng tốt nhằm phát 
hiện và điều trị các chấn thương về thể chất. 


“Khi cẩn thiết, gia đình hãy tìm đến các chuyên. 
viên tham vấn tâm lý để cả trẻ và cha mẹ được 
hỗ trợ tâm lý, Nếu được tiếp xúc với một bác sĩ 
được đảo tạo về các vấn để liền quan đến xâm 
hại tỉnh dục thì sẽ là lựa chọn tốt nhất cho con. 


Sau đây là một số lời khuyên từ chúng tôi về 
việc bảo vệ, chăm sóc tỉnh thần của trẻ trong quá 
trình đưa vụ việc ra ánh sắng và sau đó. 


1. Những lưu ý trong quá trình đưa trẻ giám. 
định pháp y và tiếp xúc báo chí 


31, Những lưu ý khi cha mẹ và người thản 
đưa trẻ đi giám định pháp y? 


*“ 


~ Trấn an tâm lý cho trẻ, có thể dùng các từ thiết, đặc biết khí có phóng viên của 


ngữ để giả thích đơn giản cho trẻ về các nhiều cơ quan báo chí khác nhau đến 

bước mà giám định viên thực hiện, tránh hẹn gặp nhiều lần. 

khiến trẻ hoàng sợi - Chỉ cho phép phóng viên gặp trẻ khi có 
~ Cẩn thận với các bước mà cán bộ yêu cầu người giám hộ và người thân trong gia 

người thân và trẻ thực hiện. đình. Dặn trẻ không trả lời cầu hỏi người 


lạ khi được tiếp cân ở bên ngoài. 
32. Tiến hành khám sức khỏe cho trẻ như. -'iyêtrðs fsnhi si cớ hột cha chế 


thế Lễ 
= phóng viên. Chỉ cho phép hỏi các cầu tế 
ZVWShqiillibtnh,tlISEIBHRINE nhị, hạn chế đi quá sâu vào các chỉ tiết có 
thự Tiện nấy âu KHiIHoền 'EAPHID Jiụe, thể khiến trẻ ám ảnh khi nhớ đến vụ việc 
giám định và việc khám súc khỏe thường Bản 


xuyên định kỳ là điều cẩn thực hiện. : 
- Để bảo vệ thông tin của trẻ, không nhắc 


- Đặc biệt, việc khám phụ khoa/nam khoa tên của trẻ trong suốt quá trình trả lời với 
cho trẻ sau khi giám định là điểu cẩn phóng viên, kể cả khi phóng viên đảm 
thj Biện: bảo giấu tên nhân vật trong bài viết 

33, Bảo vệ tâm lý trẻ khi tiếp xúc với các cơ man 


quan báo chí thế nào? 
- Hạn chế số lấn cho trẻ tiếp xúc với các 
phóng viên, nhằm tránh việc trẻ phải kể 


~ Hạn chế số lần tiếp xúc phöng viên.. 


~ Duyệt tước cầu hỏi. 
lại vụ việc nhiễu lần. Điều này rất cẩn ~ Không nhắc tên của trẻ khi phỏng vấn. 


+ ” 


11. Các biện pháp chăm sóc và trấn an trẻ đến không nhận được sự hỗ trợ cần thiết 


của các bên liên quan. 
34. Tại sao và làm gì để kiểm soát tâm lý 


2x dinh che mg vi nhữờng người hán - Cha mẹ và gia đình của trẻ tửng bị xâm. 
hại cần để ý, tránh những câu nói và hành. 


vi thể hiện sự xót xa về sự việc đã xảy ra 
với trẻ, để trẻ không cảm thấy bất kỳ sự 
phân biệt nào trong cách đối xử (so với 
anh chỉ em trong nhà). 


~ Về lâu dài, cha mẹ của trề bị xâm hại cần 
hết sức tâm lý để duy trì mối quan hệ tin 
tưởng giữa cha mẹ và trẻ trong quá trình 
trẻ phát triển. Khi trẻ bắt đầu lớn, cha mẹ 


- Trẻ em rất nhạy cảm trước những phản ứng, 
của chame và dễ hiểu lắm cảm giác phẫn nộ 
của cha mẹ là lỗi của trẻ. Mặc đù cảm giác 
phản nộ, đau đớn, bàng hoảng trong tỉnh 
huống này hoàn toàn có thể hiểu được, cha 
mẹ và người thân của trẻ cần hết sức kiểm 
soát những cảm xúc này trước mặt trẻ, 


Việc kiểm soát cảm xúc của người lớn 


cũng giúp hạn chế việc lan truyền thông có thể đẩn dân đưa các nội dung định 
tin về vụ việc ra hàng xóm, trường lớp, hướng về giáo dục giới tính một cách 
bạn bè của trẻ một cách không cần thiết lành mạnh để trẻ hiểu và có cách nhìn 
"Như vậy làm hạn chế những tác động lâu nhận lành mạnh về vấn để giỏi tính. 

dài lên tâm lý của trẻ khi tương tác với 


nôi trưởng xung quanh. “T6m tắt lưu ÿ: 


~ Chã mẹ cần cỏ một không gian riêng để thể hiện. 
cảm xúc phẫn nộ, đai đớn của riêng mình. 


- Việc kiểm soát tâm lý giúp quá trình làm 
việc với các cơ quan chức năng, công 
an... một cách hiệu quả, Không để cảm ~ Không thểhiện sựphẫn nộ, phân biệt đối xử với trẻ. 
xúc làm xáo trộn quá trình làm việc dẫn. ~ Hạn chế kế lể vụ việc với những người xung quanh. 


_ “ 


35. Chăm sóc và trấn an tỉnh thần trẻ như 
thể nào? 
~ Trẻ bị xâm hại có thể có những hành vi 
biểu hiện như: sợ hãi, không muốn xa 
cha mẹ (nhất là vào ban đêm), khóc đai, 
quấy, ngủ mê sảng, khó ngủ. đái đầm, 
đau bụng, tính hung hãng, trở về hành 
vi "con nít!.. Cha mẹ cần quan sát kỹ các 
hành vi và hồ trợ, đổ dành trẻ. 


Cha mẹ không nên cấm trẻ bộc lộ cảm 
xúc của mình lúc này, đừng la mắng, 
đừng mặc kệ trẻ 


- Trấn an trẻ bằng các câu khẳng định tình, 
thương yêu và sự bảo bọc của cha mẹ cho 
trẻ. Cho trẻ biết cha mẹ luôn ở bèn con 
giúp đỡ và chăm sóc. Cha mẹ, người thân, 
nên nhẹ nhàng dỗ dàn) 


“Cha/mnệ tin tường con", 
“Đa mẹ/Ông bà lúc nào cũng thường yêu con” 
“Ba mẹ sẽ luôn ð bên cạnh con. Có việc gì, 
con cá nói với ba mẹ”. 


"Đó không phải là lỗi của con. Ba rnẹ 
không có trách con”, 


ia/mẹ sẽ nói chuyện vôi người khác để 
đâm bảo rằng chuyện đó sẽ không bao giờ 
xây ra với con tu” 


ách ly trẻ với kẻ tình nghỉ lạm dụng, sự 
an toàn cho trẻ cần được quan tâm hàng, 
đầu, 


- Tránh cho trẻ tiếp xúc với những cá nhân 


có ngoại hình tương tự với kẻ xâm hại. 


- Cha mẹ dành nhiều thời gian chơi với trẻ 


và để trẻ chơi cùng cả gia định. Chia sẻ 
niềm vui giúp cả cha mẹ và trẻ vượt qua 
giai đoạn khó khăn này. Ví dụ, cả nhà 
cùng vẻ tranh, cùng chơi một trò chơi 
vận động, chơi với búp bê... Cha mẹ vừa 
chơi, vừa trò chuyện với trẻ sẽ giúp trẻ 
bộc lộ cảm xúc, cân bằng cảm xúc, 

Cho trẻ xem các chương trình hoạt hình 
vui nhộn, đi chơi ở những địa danh khác. 


s 


- Tùy vào viéc trẻ bị xâm hai tại trường học, 36. Đối với trẻ đã có khả năng nhận biết, 


nơi ở hay nơi công cộng để cha mẹ, người các em có thể tự làm gì? 
thân xem xét việc thay đổi môi trường ~ Các em cẩn biết rằng nhận sự giúp đỡ là 
mới cho trẻ. Cụ thể, đảm bảo môi trường việc bình thường và không có gì đáng 
học tập, sinh sống mới để trẻ không bị xấu hổ. Hãy nhờ người mà các em tin cậy 
gợi lại những hành vi xảm hại trước đây. và cần sẵn sảng hợp tác với cha mẹ, thầy 
dân tới việc ảnh hưởng đến sự phát triển cô, bạn bè, các chuyên viên tâm lý... để 
tâm sinh lý được giúp đỡ. 

- Nếu không thể chuyển đổi môi trường, - Các em hãy nói với ai đó mà mình tin 
cha mẹ liên hệ với nhà trường, giúp con tưởng về những tổn thương, cảm xúc 
tiếp tục đi học và ngăn sự chế nhạo từ của mình. Chia khóa cho việc phục hồi 
bạn bè hay ai đó ở trưởng. thương tổn là sự gẩn gũi người khác, 

được trò chuyện với người khác và được. 
“Tôm tắtlUu ý: ai đồ giúp đỡ, 
~ Lắng nghe, đỗ dành và khẳng định tình thương. ~ Hãy bộc lộ cảm xúc nếu các em muốn. 
.. Hãy khóc nếu căn. Hãy viết nhật ký hoặc 
~ Có nhiều hoạt động vui chơi trong gia đình hoặc. viết thư/cmail chia sẻ với ai đó, 


.đïchơi ở địa danh khác. 


- Tuy nhiên, các em cẩn tránh đưa thông 
tin vụ việc riêng tư của mình lên mạng 
xã hội. Người tham gia mạng xã hội rộng 
rải có thể sẽ không thông cảm và thấu 


~ Xem xét việc thay đối mỗi trưởng sống mới. 
cho trẻ. 


” „ 


hiểu như người thân của các em, Việc 
đưa thông tin lên mạng xã hội có thể sẽ 
dẫn đến những lời bình luận không hay, 
làm tốn thương các em hơn. 

~ Các em hãy tự rèn luyện thân thể bằng 
cách tập một môn thể thao nào đó, đồng 
thời tạo điểu kiện để bản thân gẫn gũi 
hơn ngoài thiên nhiên như đi bộ, chạy 

ộ, đạp Xe... 


~ Các em cần thư giãn: hãy hít thở sâu, ở 
riêng một minh nơi tĩnh lặng, thả lỏng 
toàn thân, nghe nhạc, xem phim (tránh 
nghe những bản nhạc hay xem những bộ 
phim buồn hoặc gây căng thẳng). 

~ Các em cần ăn uống đếu đặn để giữ sức 
khỏe và ăn cũng là một cách để cân bằng 
tâm lý, Tránh ăn quá íLhay quá nhiều, 

~ Các em hãy cố gắng ngủ đủ giác. Thói 
quen ngủ sớm, dậy sớm sẽ giúp cơ thể 
hối phục nhanh hơn. 


„ 


- Tránh sử đụng các chất kích thích như 


cả phê, rượu, nước ngọt có ga, thuốc lá. 
Những chất này chỉ giúp các em thư giãn 
nhất thời, nhưng sẽ gây ra hậu quả lớn 
cho sức khỏe sau này, có thể trở thành 
thối quen khóng tốt. Nhiều nạn nhân 
xâm hại tình dục đã bị nghiện khi sử 
dụng những chất kích thích này. 


- Các em hãy cố gắng làm điểu gì đó có ý 


nghĩa cho chính mình mỗi ngày. Ví dụ: 
đọc một cuốn sách hay, đi thăm ai đó, 
làm công việc tử thiện, đi chơi với bạn bè, 
lột bức tranh (dù là về nguệch ngoạc 
cũng rất tốt cho tâm trạng). 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập ~ Tự do Hạnh phúc 


„ Ngày... thắng ... nấm ... 


PHỤ LỤC ĐƠN TÓ CÁO VÀ ĐÈ NGHỊ KHỎI TÔ 


Kính gửi: CÔNGAN xă/phường/thị 
Người tổ cáo: (02) 


Họ vả tên:.... Năm sỉnh:... 


Số CMNDI 


lăn cước công dân: . 


Hộ khẩu thường trú 


Địa chỉ liên lạc: 


Số điện thoại Email (nếu có) 


Người bị tổ cáo: (03) 


Hộ và tên: Năm sinh: (nêu có) 


Số CMND/Căn cước công dân: (nếu có) 
Hộ khẩu thường trủ: (nếu có) 


Địa chỉ hiện tại: 


Số điện thoại: (nêu có) 


TÔI XIN TRÌNH BÀY SỰ VIỆC TÓ CÁO. 
NHƯ SAU: 


(0) 


Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vỉ c 
(05)... có dâu hiệu phạm tội... (06)... 


Do đỏ, bằng văn bản. 
(07).... Kinh đề nghị quỷ cơ quan xác mỉnh, xử lý 
hành ví của ... 08)... theo quy định của pháp luật. 
Tôi cũng yêu cầu cơ quan có thẩm quyền trưng 
cầu giám định đối với........((19). 


cáo hành vỉ của ... 


Tôi cam đoan những thông tỉn trên đây là sự thật 
và chịu trách nhiệm về việc nảy. 


Kính mong Quý Cơ quan xem xét vả giải quyết, 


Tôi xin chân thành cảm ơn! 


Tải liệu chứng cứ đính kèm: (10) 
Ẩwa› 


NGƯỜI TÔ CÁO. 
ä ghi rõ lọ tên) 


si 


HƯỚNG DÁN GHI ĐƠN TÔ CÁO 


Mẫu đơn tố cáo này hướng dẫn chung cho các gia 
đình có trẻ bị xâm hại tỉnh dục tự thực hiện việc 
tổ cáo khi chưa có sự tham gia, hướng dẫn của 
luật sử. 


(01): Cơ quan công an xã, phường, thị trấn nơi 
người tổ cáo phát hiện sự việc xâm hại trẻ em. 


(02): Thông tin cá nhân của người tố cáo: 

(03): Thông tin cá nhân của người bị tổ cáo; 

(04): Trình bày nội dung sự việc. Người tổ cáo. 
trình bày eụ thể toàn bộ nội dung, diễn biến của vụ 
việc xâm hại tình dục. Người bị tổ cáo đã có hành 
vi gì, ở đâu, khi nào,... 

(05 và 07 và 08): Tên của người bị tổ cáo; 

(06): Nêu hành vi mà người bị tộ cáo thực hiện 
như: Hiếp dâm, Hiếp dâm người dưới l6 tuổi, 
Cưỡng dâm, Dầm ô đi người dưới 16 tuổi, 


(09): Họ và tên của trẻ em bị xâm hại; 


(10): Chứng cứ chứng minh con bị xâm hại như: 
Tã lót, quản áo, ñle ghỉ âm, Ble ghỉ hình, hình 
ảnh... Trường hợp chứng cứ chỉ là "lỏi m 
em nghỉ bị xâm hại ” thì không cần ghi. 


của trẻ 


_ 
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